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PHẦN 1. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. Mục đích
Tài liệu này giới thiệu mô hình kết nối, trao đổi dữ liệu và các quy định về 

cấu trúc dữ liệu phục vụ kết nối, trao đổi dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu trợ giúp pháp 
lý (bao gồm các phần mềm ) với các phần mềm chuyên ngành của địa phương.

1.2. Giải thích từ ngữ

STT Thuật ngữ Ý nghĩa
1 TGPL Trợ giúp pháp lý
2 CSDLTGPL Cơ sở dữ liệu Trợ giúp pháp lý
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PHẦN 2. PHƯƠNG THỨC GIAO TIẾP DỮ LIỆU VÀ MÔ TẢ CHI TIẾT API 
CHIA SẺ

2.1. Mô hình kết nối
Mô hình kết nối được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 278/2025/NĐ-

CP ngày 22/10/2025 của Chính phủ quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc 
giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị và Khung Kiến trúc dữ liệu quốc gia 
như sau:

Hình 1: Mô hình kết nối khai thác dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu hệ thống trợ giúp 
pháp lý phục vụ thay thế thành phần hồ sơ bằng dữ liệu theo NQ số 

66.7/2025/NQ-CP
+ LSGP: Nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu của bộ, ngành
+ NDOP: Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu quốc gia
+ NDXP: Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (duy trì kết nối qua 

NDXP chậm nhất đến 31/12/2026).
Trình tự kết nối
- Hệ thống của bộ, ngành gửi yêu cầu khai thác dữ liệu tới Trục LGSP của 

bộ, ngành
- LGSP của Bộ ngành địa phương chuyển tiếp yêu cầu sang Nền tảng chia 

sẻ, điều phối dữ liệu quốc gia NDOP hoặc Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu 
quốc gia NDXP (tuỳ thuộc vào thời điểm sẵn sàng cung cấp dịch vụ của nền 
tảng).

- NDXP chuyển tiếp yêu cầu sang trục LGSP của Bộ Tư pháp
- NDOP/NDXP chuyển tiếp yêu cầu tới LGSP Bộ Tư pháp
- LGSP Gửi yêu cầu sang Phần mềm hệ thống thông tin trợ giúp pháp lý, 

sau khi hệ thống xử lý xong, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 
bộ, ngành nhận kết quả (thành công hoặc lỗi).
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2.2. API chia sẻ dữ liệu từ hệ thống phần mềm TGPL
- Các mô tả dưới đây là mô tả về API được tích hợp trực tiếp trên Phần mềm 

hệ thống thông tin trợ giúp pháp lý. API này được đăng ký cung cấp dịch vụ trên 
NDXP/NDOP. Việc khai thác dữ liệu của các bộ, ngành được thực hiện thông qua 
NDXP/NDOP theo quy tắc kết nối của cơ quan chủ quản nền tảng kết nối ban 
hành, gồm Bộ Khoa học và Công nghệ (NDXP), Bộ Công an (NDOP).

2.2.1 API Specs

URL kết nối tới dịch vụ chia sẻ dữ liệu trợ giúp pháp lý

Url https://host:port/ac-apis/shares/org-tgpl

Request header

API-KEY Ví dụ:
“yTgPlZeH6Le67ldymzxgquqH6hA6c13E”

APP-CODE Ví dụ:
”TGPLCC”

Content-
Type

application/json

Method POST

Request body

body Ví dụ:
{

" organizationUnitName ": "Trung Tâm TGPL hà nội",
" organizationUnitAddress": "Số 2 đường Quang Trung, phường 

Hà Đông, thành phố Hà Nội",
    " organizationUnitContactEmail ": "tgpl.hcth@gmail.com",
    " organizationUnitContactPhone": “02433822130”,
    "organizationRepresentative": "Nguyễn Tú Anh", 
}

Response body

{
“code”:200,
“data”: {

"organizationUnitName": "Trung Tâm TGPL hà nội",
"organizationUnitAddress": "Số 2 đường Quang Trung, phường 

Hà Đông, thành phố Hà Nội",
    "organizationUnitContactEmail": "tgpl.hcth@gmail.com",
    "organizationUnitContactPhone": “02433822130”,
    "organizationRepresentative": "Nguyễn Tú Anh",
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    "organizationUnitContent":{
              “legalAidRecipients”:””,
                “formsOfLegalAid”:””,
                “areasOfLegalAid”:””,
                 “scopeOfLegalAid”:””
    },
    "organizationUnitReasons":” Lý do thu hồi Giấy đăng ký tham gia 
trợ giúp pháp lý.”,
    "organizationRegistrationDate": "01/01/2024",
    "organizationChangeContent": "Thay đổi phạm vi hoạt động",
    "cardIssueDate": "01/01/2023",
    "cardReissueDate": "01/02/2023",
    "cardRevocationDate": "01/03/2024"
    “legalAidProviders”:{
      “id”:”0a68b123-8888-49ee-86b3-7f5975a70e46”,
       “name”:”Nguyễn văn A”,
        “address”:”Trung tâm hà nội”,
         “no”:”Số thẻ”
       “reason”:””
}
},
“message”:”Nội dung thông báo”,
}

2.2.2 Request body

STT Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả Bắt buộc

1 organizationUn
itName

String Tên đơn vị tổ chức x

2 organizationUn
itAddress

String Địa chỉ đơn vị tổ chức

3 organizationUn
itContactEmail

String Email đơn vị tổ chức x

4 organizationUn
itContactPhone

String Số điện thoại đơn vị tổ 
chức

x

5 organizationRe
presentative

String Ngày sinh của công dân. 
Định dạng: 
dd/MM/yyyy hoặc 



5

MM/yyyy hoặc yyyy

2.2.3. Response body

TT Tên 
trường

Định 
dạng

Độ 
dài

Bắt 
buộc Mô tả

1 code number 4 x
Trạng thái:
200: Thành công
Khác 200: Không thành công

2 message String 1000 Mô tả lỗi khi trạng thái khác 200

3 data json Dữ liệu trả về dạng Json. Chi tiết xem 
bảng mô tả phía dưới

- Mô tả XML dữ liệu trả về:

STT Tên trường Kiểu dữ 
liệu 

Mô tả

1 organizationUnitNam
e

String Họ và tên công dân

2 organizationUnitAdd
ress

String Địa chỉ đơn vị tổ chức

3 organizationUnitCont
actEmail

String Email liện hệ đơn vị tổ chức

4 organizationUnitCont
actPhone

String Số điện thoại đơn vị tổ chức

5 organizationRepresen
tative

String Đại diện pháp luật của tổ chức

6 organizationUnitCont
ent.legalAidRecipient
s

String Đối tượng TGPL

6.1 organizationUnitCont
ent.formsOfLegalAid

String Hình thức TGPL

6.2 organizationUnitCont
ent.areasOfLegalAid

String Lĩnh vực TGPL
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6.3 organizationUnitCont
ent.scopeOfLegalAid

String Phạm vi TGPL

6.4 organizationUnitReas
ons

String Lý do thu hồi giấy đăng ký 
tham gia trợ giúp pháp lý

7 legalAidProviders.id String Mã id người thực hiện trợ giúp 
pháp lý

7.1 legalAidProviders.na
me

String Tên người thực hiện trợ giúp 
pháp lý

7.2 legalAidProviders.no String Số thẻ

7.3 legalAidProviders.ad
dress

String Nơi công tác của người được 
cấp thẻ

7.4 legalAidProviders.rea
son

String Lý do thu hồi

8 organizationRegistrat
ionDate

String Ngày đăng ký tham gia

9 organizationChangeC
ontent

String Nội dung thay đổi thông tin 
đăng ký tham gia

10 cardIssueDate String Ngày cấp thẻ

11 cardReissueDate String Ngày cấp lại thẻ

12 cardRevocationDate String Ngày thu hồi thẻ

2.2.2. 
- Giải thích các mã lỗi có thể gặp:
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STT Tên trường Kiểu 
dữ 
liệu

Mô tả Ghi chú

1 code Long 200 – thành công
4021 – Không tìm thấy công 
dân (mô tả chi tiết trong 
message)
9090 - 
500 – Lỗi hệ thống

2 message String Nội dung kết quả trả về

2.3. Hướng dẫn cấp API KEY
- Bộ ngành địa phương gửi yêu cầu kết nối cần cung cấp thông tin Mã đơn 

vị (ví dụ Bộ Tư Pháp là G15), sau khi cung cấp mã Đơn vị, Cục TGPL - Bộ Tư 
Pháp sẽ cung cấp thông tin API-KEY, APP-CODE tương ứng.


